Trường THCS Nam Hải                                                                 Họ và tên giáo viên
 Tổ: Khoa học tự nhiên                                                                  Nguyễn Hải Bằng
Ngày soạn: 03/09/2024

CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 
KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 
Tiết 1: THIẾT BỊ VÀO – RA CƠ BẢN CHO MÁY TÍNH CÁ NHÂN
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]CÁC THIẾT BỊ VÀO - RA

Môn học: Tin Học; Lớp: 7
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Thời gian thực hiện: 1 tiết


[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]I. MỤC TIÊU
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]1. Kiến thức:
· [bookmark: _heading=h.4d34og8]Nhận biết được các thiết bị vào – ra cơ bản và thông dụng nhất.
· Biết được có nhiều loại máy tính cá nhân với các kiểu thiết bị vào – ra khác nhau
· Biết được một số thiết bị có thể vừa là đầu vòa vừa là đầu ra
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]2. Năng lực: 
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]a) Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
b) Năng lực riêng:
· Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
· Tổ chức và trình bày thông tin.
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _heading=h.44sinio]1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]? Theo em, nên nói “một chiếc máy tính xách tay” hay “một bộ máy tính xách tay”? Vì sao?
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
[bookmark: _heading=h.1y810tw]Hoạt động 1: Tìm hiểu thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính để bàn
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]- Mục Tiêu: Nắm được thế nào là thiết bị vào – ra và các loại thiết bị vào ra
[bookmark: _heading=h.1ci93xb]-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
[bookmark: _heading=h.3whwml4]-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	1. THIẾT BỊ VÀO – RA CƠ BẢN CHO MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
Máy tính để bàn là một bộ gồm: hộp thân máy, màn hình, bàn phím và chuột
- Bàn phím, chuột được dùng để nhập dữ liệu và điều khiển hoạt động của máy tính, đó là thiết bị vào cơ bản.
- Màn hình hiển thị kết quả xử lí thông tin hoặc thông báo tới người dùng máy tính, đó là thiết bị ra cơ bản.
- Hộp thân máy: chứa những thành phần quan trọng của máy tính. Đó là bộ xử lí trung tâm (CPU), bộ nhớ trong (RAM), bộ nhớ ngoài (ổ đĩa cứng)
- Ổ đĩa cứng chứa các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và nhiều tệp dữ liệu khác.
[image: ]
· Muốn máy tính để bàn có khả năng nhận thông tin dạng hình ảnh, ta có thể cắm thêm thiết bị thu hình trực tiếp (webcam)
· Cắm thêm loa hay bộ tai nghe kèm micro sẽ làm cho máy tính để bàn có khả năng xuất ra và nhận vào thông tin dạng âm thanh
Ghi nhớ:
- Những thành phần quan trọng nhất của máy tính là bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ trong và ổ đĩa cứng (bộ nhớ ngoài), nhưng con người cũng không thể sử dụng máy tính nếu thiếu các thiết bị vào – ra cơ bản.
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: đưa ra các hoạt động
HĐ1
? Em hãy cho biết máy tính để bàn gồm có những bộ phận nào? Em có hiểu gì về các bộ phận đó?
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
GV: em hãy cho biết những bộ phận sau thuộc phần nào của máy tính?
[image: ]
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌


[bookmark: _heading=h.qsh70q]Hoạt động 2: Tìm hiểu Thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính xách tay 
[bookmark: _heading=h.3as4poj]a) Mục tiêu: Nắm được Thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính xách tay
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	2. THIẾT BỊ VÀO - RA CƠ BẢN CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY
- Toàn bộ hộp thân máy, màn hình, bàn phím và chuột của máy tính xách tay được tích hợp chung thành một khối, đảm nhiệm đầy đủ các chức năng của thiết bị vào-ra và bộ phận xử lí thông tin.
- Tấm chạm thay cho chuột
[image: ]
- Máy tính xách tay thường có sẵn loa, micro và camera.
Ghi nhớ:
- Hiện nay máy tính xách tay thường có khả năng nhận thông tin vào và xuất thông tin ra dưới dạng hình ảnh, âm thanh.
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức các hoạt động
Máy tính để xách tay gồm những bộ phận nào?

Em có nhận xét gì về máy tính để bàn và máy tính xách tay?

HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



[bookmark: _heading=h.49x2ik5]Hoạt động 3: Tìm hiểu Thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính bảng và điện thoại thông minh 
a) Mục tiêu: Nắm được Thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính bảng và điện thoại thông minh 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	3. THIẾT BỊ VÀO - RA CƠ BẢN CHO MÁY TÍNH BẢNG VÀ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
[image: ]
[image: ]
- Máy tính bảng và điện thoại thông minh dùng màn hình chạm (touch screen) hay còn gọi là màn hình cảm ứng.
- Màn hình cảm ứng xuất hiện bàn phím ảo khi cần nhập dữ liệu; cho phép chạm ngón tay để điều khiển máy tính thay thế chuột
Ghi nhớ:
- Màn hình cảm ứng vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra.
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức các hoạt động
Theo em bộ phận nào của máy tính bảng, điện thoại thông minh có chức năng tương tự với bàn phím và tấm chạm của máy tính xách tay?
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
[bookmark: _heading=h.2p2csry]Gv Cho HS nhắc lại KT:
[image: ]
[bookmark: _heading=h.147n2zr]Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
Luyện tập
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]Bài 1. Một bộ máy tính gồm có những thành phần cơ bản nào?
Bài 2. Bàn phím ảo thường có ở những thiết bị số nào?
Bài 3. Máy tính xách tay dùng bộ phận nào thay thế chuột máy tính?
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
[bookmark: _heading=h.ihv636]a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _heading=h.32hioqz]Gv đưa câu hỏi về nhà: 
[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Bài 1. Bố mẹ định thưởng máy tính cho em làm phương tiện học tập. Em sẽ chọn loại máy tính nào? Tại sao?
Bài 2. Hộp thân máy chứa những thành phần quan trọng nào của máy tính?
Bài 3. Các thiết bị vào – ra cơ bản của máy tính là gì?
Bài 4. Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra cho máy tính?
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
[bookmark: _heading=h.41mghml]- Hướng dẫn học bài cũ: 
[bookmark: _heading=h.2grqrue]- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
................................................................................................................................
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4. HOAT PONG VAN DUNG

a. Myc tiéu: Van dung cac kién thirc vira hoc quyét céc van dé hoc tap va thuc tién.
b. Noi dung:.

¢. Sin phim: HS vin dung cac kién thire vao giai quyét cac nhiém vu djt ra.

d. T6 chike thye hi
Gv dua cau hoi vé nha:

Bii 1. Bé me dinh thuong méy tinh cho em lam phuong tién hoc tip. Em sé chon
méy tinh ndo? Tai sao?

Bai 2. Hop thin may chira nhimg thanh phan quan trong nao ciia méy tinh?
Bai 3. Céc thiét bi vo — ra co ban cia méy tinh 1a gi?

Bii 4. Thiét bi nao vira la thiét b vao vira la thiét bi ra cho méy tinh?

5. Hwéng din hoc sinh ty hoc:

- Huéng din hoc bai cii:

- Huéng din chudn bi bai méi:

28672 words _English (United States)

S m B J X O BB

Comment  View Form  Protect  FoxiteSign  Share

0 EHPDFWord

. Mt bd méy tinh gom c6 nhiing thanh phén co ban nio?
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Bai 2. Ban phim 4o thuong ¢6 ¢ nhiing thiét bi s6 nao?

Bai 3. May tinh xéch tay dung bo phin ndo thay thé chudt may tinh?

mim BO me dinh thuong may tinh cho em lam phuong tién hoc tap. Em s& chon
loai may tinh nao? Tai sa0?

Céu 1. Hop than may chira nhirng thanh phan quan trong nao clia may tinh?
Cau 2. Cac thiét bj vao - ra co ban cia may tinh la gi?
Cau 3. Thiét bi nao vira la thiét bi vao vira Ia thiét bi ra cho may tinh?

TOM TAT BAI HQC
« May tinh 1a mot h¢ thong gdm cac b phén dé xir Ii théng tin va cac thiét bi
VAo —ra.
# Ban phim. chu4t. man hinh la cac thiét bi vao — ra co ban; micro, tai nghe,
loa la cac thiét bj vao — ra thong dung khac.

4+ Man hinh cam @mg vira la thiét bi vio vira la thiét bi ra
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dir liéu va diéu khién hoat dong ciia méy
tinh: ban phim, chut, micro, ...

- Thiét bj ra co bin dugc ding dé hién
thi két qua xr 1i thong tin hogc thong
béo t6i ngudi ding may tinh: man hinh,
méy in, loa, ...

- Hop than méy: chira nhimg thanh phén
quan trong ctia méy tinh. D6 la b xir li
trun tim (CPU), bd nhé trong (RAM),
b9 nhé ngoai (6 dia cimg)

- O dia cimg chira céc phin mém hé
théng, phén mém (g dung va nhiéu tép
dir Liéu khdc.

i vao duge ding dé nhip dit lidu
Englsh (Unted tates)
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cau hoi sau:

1. Céc thiét bi trong hinh lam viéc véi dang
théng tin nao?

2. Thiét bi nao tiép nhan thong tin va
chuyén vao may tinh?

3. Thiét bi nao nhan thong tin tir may tinh
duwa ra bén ngoai?

(o

HS: Thio ludn, tra o1

* Bugce 2: Thyre hién nhiém vy:

GV: dua ra céc hoat dong

bre
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1. Thiét bi vito — ra co ban cho may tinh dé ban
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My tinh cé nhn ta thudng thiy trén ban lam viée trong céc vin phong 1a mot by

gom: hop than may, man hinh, bin phim va chugt (con goi la may tinh dé ban). Bin
phim v chudt duoc ding dé nhap di liéu va diéu khién hoat dong ctia méy tinh. do
1a cée thiét bi vao co ban. Man hinh hién thi két qua xt Ii théng tin hodic thong bio
16i nguoi ding méy tinh, d6 14 thiét bj ra co ban.

Hop than méy chia nhimg thanh phin quan trong nhat cia méy tinh. DO la bd

Thiétbivao | —

Bonha ngosi

[ camouogwam | —[ b

Hinh 1. Cde thanh phdn co ban ciia mdy tinh

xit 1i trung tm (CPU - Central Processing Unit). b nhé trong (RAM — Random
Access Memory va b nh ngodi (6 dia ciimg). O dia cimg chira cdc phin mém hé théng
(trong d6 co hé diéu hanh), cic phin mém (g dung va nhiéu @p dir liéu khic. May tinh
Khong thé hoat dong néu thiéu nhiing thanh phin nay.
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Sin pham dy kidn Tlogt dng cita gido vién va hoc sinh dung fhu rong Hinh 1.2 T Tier e Mt trong phig logl thiét bi co thiét ké

phong phu nhat la chuét. C6 nhiéu loai

chugt may tinh nhu chuét cé day, chuét

i khong day, chuét quang,... Chuét con co

« Maychiéulathiétbira, dung déhiénthingi  thé dugc thay thé bang mot s thiét bi khac.
dung man hinh may tinh 1én man chiéu. Chéng han:

N

1. M3 thiét bi vao — ra trong Hinh 1.2 1am viéc véi dang théng tin
207 Thiét bi 30 cd c3 hai chirc ning vao vara?

2. My chiéu 12 thiét bi vao hay thiét bi ra? May chiéu lam viéc véi

dang thong tin nio? ) a) B0 b khidn game b) Man hinh cém umg ¢) Tém cém ing
" 3. B0 diéu khién game (Hinh 1.3.2) I2 thiét bi vao hay thiét bi ra? "

4. Man hinh cam ing (Ffinh 1.3.b) Ia thiét bi vao, thiét bi ra hay 6 ci Hinh 1.3. Su da dang cia thiét bj véo~ ra

hai chic nang vao va ra?

+ HS: Suy nghi, tham khio sgk tra 16i cau hoi
M + GV quan sit va tro giip cac cip.

* Budc 3: Béo cdo, thio lujn:

+ HS: Ling nghe, ghi chi, mot HS phit

] biéu i cc tinh chit.

+ Cac nhom nhin xét, b sung cho nhau

* Bude 4: Két lugn, nhin dinh: GV chinh xic héa va goi 1 hoc
o sinh nhic lai kién thirc
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Sin phim dy kién

Hoat ddng cia gifo vién va hoc sinh

2. THIET BI VAO - RA CO BAN CHO MAY
TINH XACH TAY

- Toan bd hop than may, man hinh, ban phim va
chugt ciia may tinh xach tay dugc tich hop
chung thanh mot khéi, dam nhiém ddy di cic
chire nAng ctia thiét bi vao-ra va bd phan xir 1i
thong tin.

- Téam cham thay cho chudt

Ghi nhé:

- Poc ki huéng dAn ciia nha san xuit trée khi
str dung thiét bi

- Két ndi cac thiét bi diing cach

- giit gin noi lam viéc vi méy tinh gon gang,

ge30f97 28577 words English (United States)
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* Buée 1: Chuyén giao nhiém vu:
GV: td chikc cic hoat dong

HD3

Mot méy tinh dé ban ¢o cac cdng két ndi
nhur Hinh 1.5

1. Em hay lip céc thiét bj sau vao diing
cbng ciia 1 bing céch ghép mdi ch cai
v6i 50 tuong tmg:

a) Ban phim

b) Day mang

¢) Chuét

d) Man hinh

¢) Tai nghe
Cl
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tinh néu thidu cée thict bi vio  ra co ban (Hinh 1)

Muén méy tinh dé ban co kha nang nhan thong tin dang hinh dnh, ta co thé cim
thém cho no thiét bi thu hinh true tiép (thwong goi la webcam), Vide cim thém loa
hay b tai nghe kém micro s lim cho méy tinh dé ban c6 kha nang xudt ra va nhin
vio thong tin dang am thanh

2. Thiét bi viio — ra co ban cho miy tinh xich tay

Thay vi bén bo phn tach roi nhau. toan bo
hop than méy, man hinh, ban phim va chudt cua
may tinh xach tay duoc tich hop chung thanh
mot khéi, dam nhi¢m ddy du cic chic ndng cua
cac thiét bi vao — ra va bo phan xir li thong tin
Mét tim cham hinh chir nhat (Hinh 2) dé cham
ngén tay diéu khién mdy tinh thay cho chudt
Bén trong may tinh xach tay thuong co sin
loa dé phat ra am thanh. micro dé thu tiéng va
camera dé thu hinh tryc tiép.

Hinh 2. Tam cham (tam cam ing)
trén may tinh xdch tay

Hién nay. may tinh xach tay thwomg ¢6 kha nang nhan théng tin vao va xudt thong
tin ra du6i dang hinh anh, am thanh.

3. Thiét bi vo - ra co ban cho may tinh bing va dién thoai thong minh
Theo em bé phdn ndo ciia may tinh bang, dién thoai thong minh co chirc ning
twong tu v6i ban phim va tim cham clia may tinh xéch tay?
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